
STT

Tên tổ chức, cá 

nhận sản xuất, 

kinh doanh

Địa chỉ giao dịch

Tên sản phẩm 

sản xuất, kinh 

doanh

Người đại diện Chức vụ

1

Công ty cổ phần 

Tập đoàn Giống 

cây trồng Việt 

Nam

Số 1 Lương Định Của, 

Phường Phương Mai, 

Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội

Hạt giống lúa, 

ngô và rau
Trần Kim Liên CT Hội đồng QT

2

Công ty cổ phần 

Công ty giống rau 

quả TW

Tầng 7 toà nhà Vinafor, 

127 Lò Đúc, Phường 

Đống Mác, Quận Hai Bà 

Trưng Hà Nội

Kinh doanh hạt 

giống rau các loại
Lê Anh Dũng Giám đốc

3

Công ty cổ phần 

Nông nghiệp hữu 

cơ Hoàn Hảo

Số 1 Ngô Gia Khảm, 

Phường Ngọc Lâm, Quận 

Long Biên, TP Hà Nội

Nhập khẩu, sản 

xuất và kinh 

doanh các giống 

cây trồng

Lê Bích Ngọc 

Lưu Ly
Giám đốc

4
Công ty TNHH 

SX TM Xanh

D25-26, Nguyễn Duy 

Trịnh, KDC Đông Thủ 

Thiêm, phường Bình 

Trưng Đông, TP Thủ 

Đức, TP Hồ Chí Minh

Sản xuất, kinh 

doanh các loại hạt 

giống

Phùng Thị Tố 

Quyên
Giám đốc

5

Chi nhánh Công 

ty TNHH Giống 

cây trồng Takii 

Việt Nam tại Hà 

Nôi

Tầng 6 toà nhà Việt Hàn, 

số 203 phố Minh Khai, 

Phường Minh Khai, 

Quận Hai Bà Trưng, TP 

Hà Nội

Nhập khẩu, sản 

xuất và kinh 

doanh các giống 

cây trồng

YAMURA 

HIROYUKI
Giám đốc

6

Công ty cổ phần 

Tập đoàn Giống 

cây trồng Việt 

Nam

Số 1 Lương Định Của, 

Phường Phương Mai, 

Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội

Hạt giống lúa, 

ngô và rau
Trần Kim Liên CT Hội đồng QT

7

Công ty TNHH 

ThaiBinh Seed- 

Miền trung - Tây 

Nguyên ( thuộc 

tập đoàn 

Lô CN2 Cụm công 

nghiệp Chợ lò, Xã Tam 

Thái, Huyện Phúc Ninh, 

Tỉnh Quảng Nam

Hạt giống lúa, 

ngô
Triệu Tấn Phú Giám đốc

8

Công ty THNN 

giống cây trồng 

Thành Nông

Số 1/3, Trần Quý Cáp, 

Phường 9, Tp Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

Sản xuất, kinh 

doanh giống cây 

trồng

Võ Đình Sỹ Giám đốc

9
Công ty Cổ Phần 

VINO

số 20, đường 49, phường 

Bình Trưng Đông, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

Hạt giống lúa, 

ngô
Trần Văn Thắng Giám đốc

THÔNG BÁO

THÔNG TIN CƠ SỞ SỞ KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG



STT

Tên tổ chức, cá 

nhận sản xuất, 

kinh doanh

Địa chỉ giao dịch
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sản xuất, kinh 

doanh

Người đại diện Chức vụ

10 Đại lý Thành Đạt

Thôn 1, xã Bình Hoà, 

huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk

Kinh doanh giống 

lúa

Nguyễn Thành 

Chỉnh
Chủ Đại lý

11
Đại lý Hùng 

Phương

Thôn 4, xã Quảng Điền, 

huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk

Buôn bán giống 

lúa

Nguyễn Phú 

Hùng
Chủ Đại lý

12 Hoà - Lộc

Thôn 2, xã Bình Hoà, 

huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk

Buôn bán giống 

cây trồng

Nguyễn Thanh 

Hoà
Giám đốc

13
Hộ kinh doanh 

Mai Thị Bốn

34 Nguyễn Tất Thành, 

Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk

Buôn bán giống 

lúa các loại
Mai Thị Bốn Chủ cơ sở

14

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Thiện

Thôn Đoàn Kết 2, xã 

Buôn Triết, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk

Buôn bán giống 

lúa các loại

Nguyễn Văn 

Thiệu
Chủ cơ sở

15 Đại lý Thế Long

33 Thôn Thành Công, xã 

Eana, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk

Buôn bán giống 

lúa bắp
Mai Thế Long Chủ Đại lý

16

Công ty TNHH 

một thành viên 

đầu tư xây dựng 

Vạn Lợi

Thôn 5A, xã Ea Drăng, 

Đắk Lắk

Giống cây trồng 

(cà phê, hồ tiêu, 

sầu riêng)

Trần Quang Đạt Chủ cơ sở

17

Công tyTNHH 

Đầu tư Phát triển 

Green

Buôn Dũng, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

Buôn bán giống 

cây trồng
Nguyễn Thị Ngọc Giám đốc

18

Công ty TNHH 

GPNN Trúc 

Phương

178 Giải phóng, xã 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Buôn bán giống 

cây trồng

Nguyễn Tuấn 

Cường
Giám đốc

19

Công ty CP 

Lương thực 

VTNN Đắk Lắk

18 nguyễn Tất Thành, 

phường BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

Kinh doanh các 

loại hạt giống
Bùi Văn Sáng Giám đốc
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20

CN Công ty CP 

GCT Nha Hố tại 

Tây Nguyên

154 đường giải phóng, xã 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Kinh doanh các 

loại hạt giống
Bùi Văn Sáng Giám đốc

21

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Thành 

Huyền

12B Nguyễn Tất Thành, 

Phường Tuy Hoà, Đắk 

Lắk

Lê Phước Thành Lê Phước Thành Giám đốc

22
Công ty TNHH 

Hương Nông

QL1, KP Chí Đức, xã 

Tuy An Bắc, tỉnh Đắk 

Lắk

Kinh doanh các 

loại hạt giống
Võ Thanh Hương Giám đốc

23

Trung tâm NC và 

chuyển giao công 

nghệ cà phê Ea 

Kmat

53 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Tân Lập, Đắk 

Lắk

Kinh doanh hạt 

giống cà phê, cây 

giống cây CN và 

cây ăn quả

Đào Hữu Hiền Giám đốc

24

Hoộ kinh doanh 

cây giống Sơn 

Hiền

TDP 8 (Thôn 8), xã Pơng 

Drang, tỉnh Đắk Lắk

Buôn bán cây 

giống
Phạm Ngọc Sơn Chủ Cơ sở

25

Công ty TNHH 

PTSX Thanh 

Xuân

16B Nguyễn Tất Thành, 

xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Buôn bán giống 

cây trồng

Hồ Thị Hồng 

Nhung
Giám đốc

26
Hộ KD Nguyễn 

Hữu Thông

18 nguyễn Tất Thành, 

phường BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

Buôn bán giống 

cây trồng

Trương Hửu 

Thông
Chủ Đại lý

27
Công ty TNHH 

Nông Thịnh Phát

49 Trần Nhật Duật, 

BMT, Đắk Lắk

Kinh doanh các 

loại hạt giống
Lê Thị Thuỷ Giám đốc

28

Công ty TNHH 

Giồng Nông 

nghiệp Đất Phú

Cụm CN Hoà An, Khu 

phố Phú Ân, Phường Tuy 

Hoà, tỉnh Đắk Lắk

Buôn bán hạt  

giống cây trồng
Phạm Lý Dương Giám đốc

29
HKD VTNN 

Hoàng Yến

Thôn 2, xã Ea Ô, tỉnh 

Đắk Lắk

kinh doanh các 

loại hạt giống
Đặng Thị Duyên Chủ cơ sở
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30

HKD cửa hàng 

VTNN Dũng 

Duyên

Thôn 12, xã Ea Ô, tỉnh 

Đắk Lắk

kinh doanh các 

loại hạt giống
Võ Thị Sang Chủ cơ sở

31

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Nguyên

Thôn Tân tiến, xã Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk

kinh doanh các 

loại hạt giống

Nguyễn Văn 

Nguyên
Chủ cơ sở

32
Công ty GCT 

Tống Khánh Linh
60/3 Hà Huy Tập

kinh doanh các 

loại hạt giống
Tống Khánh Linh Giám đốc

33

Công ty TNHH 

GCT Trường 

Phúc

127 Lê Thị Hồng Gấm
kinh doanh các 

loại hạt giống

Nguyễn Hữu 

Thuyết
Giám đốc

34

CÔNG TY 

TNHH GIÓNG 

CÂY TRỎNG 

MINH NHÂN

Số 259 đường Đồng 

Khởi, Phường Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

kinh doanh các 

loại hạt giống
Hồ Trọng Huy Giám đốc

35

Công ty TNHH 

Thương Mại hạt 

giống và nông 

sản Phù sa

337/19-21 đường Tân 

Kỳ, Tân Quý, phường 

Tân Sơn Nhì, tp Hồ Chí 

Minh

Nhập khẩu và 

kinh doanh các 

giống cây trồng

Nguyễn Thị Hoà Giám đốc

36

Công ty TNHH 

Dịch vụ Nông 

nghiệp Huy Long

Tổ dân phố 10B, phường 

Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk

Sản xuất, kinh 

doanh giống cây 

trồng

Dương Văn 

Hoàng
Chủ cơ sở


